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BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUANG 

 

Số: 107 /BVĐKKVBQ-KD 

V/v mời báo giá vật tư, hóa chất, 

 sinh phẩm năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

 

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư, Thiết bị y tế 

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá  gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm 

của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang năm 2026 nội dung cụ thể như 

sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2. Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường 

bưu điện về địa chỉ sau: Khoa Dược VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang. Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. SĐT: 0965.118.333 

(Ds Tuyên Hải) 

Bản mềm gửi qua gmail: Nguyentuyenhai810@gmail.com 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 3/4/2026 trước 15h00 ngày  13/4/2026. 

4.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá 

II. Nội dung yêu cầu báo giá ( chi tiết theo file đính kèm) 

II. Hồ sơ chào giá gồm: 
- Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) 

- Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và đóng 

dấu công ty. 

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.  

Bệnh viện chúng tối rất mong nhận được sự quan tâm, chào giá từ quý các công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Trang TTĐTBVBQ;muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu: VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Phạm Mạnh Công 

 

 



Phụ lục 1 

MẪU CHÀO GIÁ 

 

Công ty…….. 

Địa chỉ……… 

Số điện thoại…………….. 

Mã số thuế……………… 

Email…………………… 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ Y TẾ ……. 

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

Trên cơ sở mời báo giá số:………/………. Ngày ………………của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi 

công ty……..xin được gửi tới bệnh viện báo giá như sau:  

STT 

Theo 

DM 

Tên 

hàng 

hóa 

mời 

thầu 

Tên hàng hóa 

theo giấy 

phép lưu 

hành ( hoặc 

5086) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Mã hàng 

hóa 

Số ĐK 

lưu 

hành/

GPNK 

Phân 

loại 

TTBYT 

Quy 

cách 

đóng gói 

Hãng sx, 

nước sx 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 

Thong tin trúng thầu trong 12 tháng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Mã thống báo mời thầu 

Quyết định, ngày 

thángQĐ, nơi trúng thầu 

 
    

         

 
    

         

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;  

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt... Đến Bệnh viện Bắc Quang ……và không phát sinh bất cứ 

chi phí nào thêm. 

                                                                                                                            ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                       (Ký tên, đóng dấu ) 



Phụ lục 2 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 
STT 

Danh mục 

hàng 

hóa/dịch vụ 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách  Ghi chú 

1 Khí oxy lỏng  26.000 Kg 

- Dùng trong hệ thống khí y tế, nồng độ Oxy ≥ 99.5%, Nạp 

trực tiếp vào bồn chứa của bệnh viện bằng xe chuyên dụng. 

- Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13484 hoặc 

tương đương 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

2 
Khí oxy Bình 

40 lít  
450 Bình 

- Dùng trong hệ thống khí y tế, nồng độ Oxy ≥ 99.5%, chứa 

trong bình dung tích 40 lít. 

 - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

3 
Khí oxy Bình 

7-10 lít  
60 Bình 

- Dùng trong hệ thống khí y tế, nồng độ Oxy ≥ 99.5%, chứa 

trong bình dung tích 7 -10 lít.  

- Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

4 
Khí CO2 40 

lít/ bình  
60 Bình 

- Dùng trong hệ thống khí y tế, Nồng độ CO2 ≥ 99,5%, chứa 

trong bình dung tích 40 lít. 

 - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

5 

Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu  A 

250 Lọ 
Anti A xác định nhóm máu hệ ABO. Kháng thể thuộc phân 

nhóm IgM.  Lọ 10ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Lọ 10ml   

6 

Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu  B 

250 Lọ 
Anti B xác định nhóm máu hệ ABO. Kháng thể thuộc phân 

nhóm IgM. Lọ 10ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Lọ 10ml   



7 

Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu  

AB 

250 Lọ 
Anti AB xác định nhóm máu hệ ABO. Kháng thể thuộc 

phân nhóm IgM. Lọ 10ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Lọ 10ml   

8 

Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu  D 

250 Lọ Anti D (IgM) phát hiện kháng nguyên D hệ RH.  Lọ 10ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Lọ 10ml   

9 

Môi trường 

thạch 

chocolate 

250 Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng 

được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc 

biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất 

phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát 

chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường 

nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng 

chống ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo 

quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.  

Thành phần: Peptone, beef extract, Sodium chloride, 

Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox (bao gồm 

Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-

Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), 

Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine 

hydrochloride),  pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

10 đĩa/Hộp   

10 
Môi trường 

thạch máu cừu 
500 Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và 

thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và 

không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo 

quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho 

nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu 

chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng 

chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo 

quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Peptone, beef extract, Sodium chloride, 

Defibrinated Sheep blood, Agar; pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

10 đĩa/Hộp   



11 

Đĩa thạch đổ 

sẵn chứa môi 

trường tạo 

màu được sử 

dụng để định 

danh sơ bộ và 

phân biệt tất 

cả các vi sinh 

vật chính là 

nguyên nhân 

gây nên bệnh 

nhiễm trùng 

đường tiết 

niệu (thạch 

UTI ) 

200 Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn màu trắng đục chứa môi trường tạo màu 

được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi 

sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng 

đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng 

chống ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo 

quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Peptone and yeast extract, Chromogenic mix, 

White opaque supplement, Tween 80, Agar, pH: 6.8 ±0.2 ở 

25°C; 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

10 đĩa/Hộp   

12 Thạch MAC 250 Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho 

phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu 

bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm 

soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi 

trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI". Đĩa 

90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng 

chống ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo 

quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, 

Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

10 đĩa/Hộp   



13 Thạch HMF 100 Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường dùng cho kiểm tra sự 

nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn khó mọc (Neisseria, 

Haemophilus, Moraxella, Helicobacter pylori, các chủng 

pneumococci và streptococci), tuân theo hướng dẫn của 

EUCAST và CLSI. Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng 

chống ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo 

quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu 

kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI. 

Thành phần: Casein hydrolysate, Beef dehydrated infusion 

from 300g, Starch, Agar; Defibrinated  Horse Blood; NAD; 

Agar;  pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C; 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Đóng gói: 

10 đĩa/Hộp 
  

14 

Thạch 

Chromogenic-

streptoB 

200 Đĩa 

Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sinh màu dùng cho 

phân lập và phát hiện nhanh các loài Candida trong lâm 

sàng. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: 

Peptone; Chloramphenicol; Chromogenic mix; Agar; pH 

6.1±0.2 ở 25°C Đóng gói: đĩa 90mm 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Đóng gói: 

10 đĩa/Hộp 
  

15 

Thạch MHA ( 

Môi trường 

Mueller 

Hinton Agar) 

100 Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm 

kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng 

chống ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo 

quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.  

Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu 

kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI. 

Thành phần: Casein hydrolysate, Beef infusion from 300g, 

Starch, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

16 

Hóa chất phát 

hiện indole ( 

Thuốc thử/hóa 

chất định danh 

vi sinh vật 

Kovacs) 

1 Lọ 

Hóa chất phát hiện phát hiện tạo indole từ tryptophan. Lọ 

25ml chứa Dimethylamino-4-benzaldehyde, Hydrochloric 

acid, Amyl alcohol 

Đạt tiêu chuẩn ISO  

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

1 ống  x 

25ml 
  



17 

Oxidase dics ( 

khoanh giấy 

thử oxidase) 

1 Hộp 

Hóa chất phát hiện phản ứng enzyme oxy hóa cytochrom. 

Hộp gồm 50 ống mỗi ống 0.75ml chứa N, N, N, N-

tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Axit ascorbic 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

50 ống x 

0.75ml/Hộp 
  

18 

Dung dịch 

nhuộm Ziehl 

Neelsen 

5 Bộ 

Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm 

nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần 

là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric 

acid in ethanol) chai 250ml và Methylen Blue chai 250ml. 

 

 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 

 

 - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Bộ 3 chai x 

250ml 
  

19 
Môi trường 

nuôi cấy nấm 
80 Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng 

để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, 

nấm men. Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng 

chống ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo 

quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), 

Agar, pH:  5.6 ± 0.2  ở 25°C 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

10 đĩa/Hộp   

20 

Môi trường 

canh thang 

BHI 

100 Ống 

Ống nhựa chứa 5ml môi trường giàu dinh dưỡng dùng để 

nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Đáp 

ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản 

xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn 

của CLSI. 

 Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion 

solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, 

Disodium phosphate, pH 7.4 ± 0.2 ở 25° 

 Đóng gói: hộp 10 ống 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

hộp 10 ống   

21 

Bộ dung dịch 

thuốc nhuộm 

Gram 

10 Bộ 

Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật 

theo phương pháp Gram.. Bao gồm 04 dung dịch thuốc 

nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 

250ml, Decolor (alcohol-acetone)  chai 250ml và Safranine 

chai 250ml. 

 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 

 - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml  

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Bộ 4 chai 

250ml 
  



22 

Bộ nuôi cấy 

xét nghiệm 

liên cầu B có 

kháng sinh 

chọn lọc 

30 Bộ 

Đĩa thạch: môi trường đổ sẵn chứa môi trường sinh màu 

được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm 

B. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có 

tính năng chống ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá 

trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Peptone and yeast extract, Salts, Chromogenic 

mix, Growth factors mix, Selective mix, Agar; pH: 7.3±0.2 

ở 25°C; Đóng gói 10 đĩa/hộp. 

 

Ống: Ống nhựa chứa 5ml môi trường dạng lỏng có kháng 

sinh dùng để tăng sinh chọn lọc cho liên cầu, đặc biệt là liên 

cầu nhóm B (GBS) 

Thành phần: Infusion from 450 g fat-free minced meat, 

Tryptone, Glucose, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, 

Disodium phosphate, Nalidixic acid, Colistin sulfate, pH: 

7.8±0.2 ở 25°C, Đóng gói: hộp 10 ống 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Bộ (1 đĩa + 

1 ống) 

 

23 Cồn tuyệt đối  60 Lít 

Cồn Ethanol  ≥ 99,5%. Trong suốt, không màu, có mùi đặc 

trưng. Dùng trong Y tế Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Can ≥ 20 

Lít 

  

24 Cồn  90 độ 60 Lít 

Nồng độ Ethanol 90 độ, Can 10- 30 lít. Màu trong không có 

vẩn đục. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các dụng cụ y tế. 
Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Can ≥10 lít 

  

25 Cồn  70 độ 60 Lít 

Cồn sử dụng trong y tế. Ethanol 70% thể tích. Nồng độ cồn 

chính xác và ổn định. Hàm lượng Methanol đáp ứng QCVN 

6-3:2010/BYT. Can 30 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485, ISO 9001 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Can≥ 20 lít 

  

26 Cồn 96 2.000 Lít 

Thành phần Ethanol 96%. Dung dịch trong, không màu. - 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, GMP 
Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Can≥ 20 lít 

  



27 

Bộ kít dùng 

cho tán sỏi 

thận qua da 

10 Bộ 

Bộ vật tư đầy đủ làm tán sỏi thận qua da, bao gồm: 

Cấu hình: 

- Bộ nong thận tiêu chuẩn cho PCNL (gồm 5 cỡ) 

- Que nong thận kèm vỏ cỡ 18F (1 bộ) 

- Kìm chọc dò thận (1 cái) 

- Dây dẫn đường đầu cong (1 cái) 

- Catheter dẫn lưu thận có bóng (1 cái) 

Thông số kỹ thuật 

1 Bộ nong thận 

- Gồm 5 cỡ: 8Fr; 10Fr; 12Fr; 14Fr; 16Fr;  

- Chiều dài que nong: 19,5 cm. 

- Vật liệu: PE 

- Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ 

2. Cây nong thận kèm vỏ cỡ 18Fr 

- Cỡ: 18Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm; 

- Chiều dài vỏ: 18 cm. 

- Vỏ bọc có thể bóc tách được làm đôi sau khi sử dụng.  

- Vật liệu được làm bằng PTFE 

- Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ 

3. Kim chọc dò thận 

- Kích cỡ: 18G; - Chiều dài 20 cm;  

- Đầu kim đa giác. 

- Vỏ ngoài của kim có đánh dấu chia khoảng cách. 

- Vật liệu: Thép không gỉ và Polycarbonate. 

4. Dây dẫn đường 

- Đường kính: 0.035 inch; - Chiều dài 80 cm; - Đầu dây 

cong hình chữ J 

- Vật liệu: Thép không gỉ phủ PTFE 

5. Catheter dẫn lưu thận có bóng 

- Đường kính: 10Fr, 3.3 mm; - Chiều dài 310 mm; - Dung 

tích bóng: 3-5 ml 

- Catheter (dẫn lưu) 2 nhánh có khóa tự động; 

- Vật liệu: Silicone 

6. Đóng gói, tiệt trùng và thời gian sử dụng 

- Đóng gói: 1 bộ / vỉ nhựa; - Tiệt trùng bằng: EO 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

 Đóng gói: 

1 bộ / vỉ 

nhựa; 

  

28 

Miếng dán 

phẫu thuật 

dùng cho tiết 

niệu 

40 Miếng Kích thước: 45cm × 45cm x 109cm 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Túi 1 miếng   



29 

Ống thông 

niệu quản 

dùng cho tán 

sỏi qua da 

20 Cái 

Ống thông niệu quản bao gồm các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr 

- Chiều dài của ống thông niệu quản 70 cm 

- Các đầu của ống thông được chia độ và cản quang giúp dễ 

dàng quan sát và đặt vào niệu quản. 

- Nhiều kích cỡ  khác nhau cho nhiều quy trình khác nhau. 

- Ống thông niệu quản được làm từ PVC 

- Đầu nối được làm từ nhựa ABS 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Túi 1 cái   

30 
Sonde JJ niệu 

quản  
20 Cái 

Sonde JJ niệu quản bao gồm các cỡ 4.0Fr, 4.7Fr, 5.0Fr, 

6.0Fr, 7.0Fr, 8.0Fr. 

- Độ bền cuộn dây cao giúp duy trì hình dạng cong của đuôi 

lợn và ngăn ngừa sự di chuyển của sonde. 

- Có các lỗ bên hông của sonde đảm bảo thoát nước tiểu tốt. 

- Sonde JJ có tính tương thích sinh học tốt, mềm đến 50% ở 

nhiệt độ cơ thể, không gây nhiễm trùng kích thích niêm mạc. 

- Các vạch chia chu vi cách nhau 5cm dọc theo thân sonde 

để xác nhận sự tiến triển và vị trí đặt. 

- Đường cản quang giúp định vị sonde dễ dàng hơn khi chụp 

X-quang. 

- Vật liệu của sonde được làm bằng chất liệu PU 

(Polyurethane) có độ cứng vừa phải, chống xoắn và đủ mềm 

để đưa vào niệu quản.  

- 100% không có sao su 

- Que đẩy sonde JJ được làm bằng PE 

- Chiều dài của sonde: 26cm và 28 cm 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Túi 1 cái   



31 
Mũi khoan 

Mid ngắn, dài 
20 cái 

Dùng để khoan dẫn đường cho vít có đường kính 1.6mm, độ 

dài mũi khoan 46mm và 71.4mm, độ dài xoắn ren 6.0mm. 

Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

32 
Xi măng trám 

răng 
3 Lọ 

Xi măng trám răng phóng thích Fluoride, giúp cải thiện thẩm 

mỹ, tăng cường tái khoáng hóa từ bên trong, đông cứng 

nhanh. Quy cách hộp 1 chai 15g bột + 1 chai 8g nước 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

33 
Composite 

lỏng (A2,A3) 
10 tuýp 

Nexcomp Flow là composite quang trùng hợp với độ nhớt 

phù hợp và tính cản quang cao, rất phù hợp đối với việc sửa 

soạn xoang với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu • Hạt độn với kích 

thước 40 nano cho khả năng đánh bóng hoàn hảo. • 

Composite lỏng nha khoa với độ sánh vừa phải, không chảy 

hay vón cục, dễ dàng điêu khắc. • Co rút ít và độ cứng tốt. 

Màu sắc và khả năng đánh bóng tốt. • Các màu: A1, A2, A3, 

A3.5 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

34 

Composite đặc 

(dạng nhộng) 

màu A2 

20 Nhộng 
 Dùng để trám các răng trước và sau - Màu: các loại - Gói/ 

10 nhộng 0.25g 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Túi 10 

nhộng 
  

35 

Composite đặc 

(dạng nhộng) 

màu A3 

20 Nhộng 
Dùng để trám các răng trước và sau - Màu: các loại - Gói/ 10 

nhộng 0.25g 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Túi 10 

nhộng 
  

36 
Etching nha 

khoa 
5 tuýp 

Sử dụng trong nha khoa, dạng gel, thành phần Axit 

phosphoric 37%, tuýp 5ml(5g). 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Tuýp 5 ml   



37 
Bond nha 

khoa 
5 Lọ 

 Dùng để tăng độ kết dính giữa xi măng hàn răng và răng 

trong quá trình trám răng; lọ 6g 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

lọ 6g   

38 

Tăm bông nha 

khoa ( cọ nha 

khoa) 

50 Lọ 

Cọ quét keo với đầu lông mịn, Không rụng lông tơ khi sử 

dụng, Không tan trong môi trường miệng hay dung môi 

trong vật liệu nha khoa. Quy cách đóng gói tối thiểu: Hộp 

100 cái 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Lọ 100 cái   

39 

Mũi khoan 

kim cương các 

loại 

1.000 cái 

Mũi khoan kim cương dùng trong mài cùi răng, trám răng, 

nội nha - Chất liệu: thép không gỉ, đầu mũi khoan phủ kim 

cương - Thân mũi khoan phủ kim cương ở chiều dài làm 

việc, hạt kim cương có nhiều mức độ: mịn, thô. - Hình dáng 

đầu mũi khoan đa dạng: tối thiểu 50 loại, tương ứng tối thiểu 

300 mã mũi khoan. - Chiều dài mũi khoan: từ 0.1 - 12.2mm 

(gồm có 39 cỡ) - Đường kính: từ 0.2 đến 4.2mm - Màu sắc: 

đen (180-212µm), xanh lá (125-150µm), xanh dương (106-

125µm), đỏ (53-63µm), vàng (20-30µm)  

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Quy cách 

đóng gói: 

50 cái/hộp 

  

40 

Mũi  mở tủy 

tránh thủng 

sàn 

10 Cái 
Hình phễu, dễ dàng đi vào buồng tủy, đầu không cắt. Có thể 

hấp và tái sử dụng nhiều lần. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

41 

Mũi khoan cắt 

xương tay 

nhanh 

50 Cái 

Mũi khoan cấu tạo từ chất liệu Tungsten Carbide chuyên 

dùng khoan cắt xương, cho hiệu quả cao nhờ góc cắt và khả 

năng loại bỏ những mảnh vụn. Dùng cho tay khoan nhanh 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Vỉ 5 cái   

42 

Mũi khoan cắt 

xương tay 

chậm 

50 Cái 
 Chuyên dùng khoan cắt xương, có thể hấp tiệt trùng. Dùng 

cho tay khoan chậm 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Vỉ 5 cái   



43 
Kim tiêm tê 

răng các cỡ 
10.000 cái 

Sản phẩm này được sử dụng trong gây tê nha khoa, được 

cắm vào ống tiêm nha khoa. Sản phẩm vô trùng. Cỡ G27 

chiều dài kim 21-30mm 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 100 cái   

44 
Ông hút nước 

bọt nha khoa  
200 Túi Ống hút nước bọt, chất liệu nhựa: PVC tổng hợp, 100 cái/túi 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

100 cái/túi   

45 Lenluto các cỡ 50 Vỉ 
Dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi 

bằng thép không gỉ. Chiều dài 21mm, 25mm.  

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Vỉ 4 cây   

46 
Mặt gương 

nha khoa 
100 Hộp 

Gương nha khoa chuyên dụng quan sát các vùng trong 

miệng 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 12 cái   

47 Trâm gai  1.200 Cây 

Sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng. Làm bằng chất 

liệu thép không gỉ. Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh 

dương,xanh lá cây 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vỉ   

48 K file số 8 100 Vỉ Mũi trâm K-Files Size 08 Chiều dài 25mm 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vỉ   

49 K file số 10 100 Vỉ 
Kim khoan răng K-files có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 

số 10, dài 21mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vỉ   

50 K file số 15 100 Vỉ 
Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng 

khe tủy. 6 cây/vĩ 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vĩ   



51 K file số 20 100 Vỉ 
Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng 

khe tủy. 6 cây/vĩ 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vĩ   

52 K file số 25 100 Vỉ 
Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng 

khe tủy. 6 cây/vĩ 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vĩ   

53 K file số 30 100 Vỉ 
Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng 

khe tủy. 6 cây/vĩ 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vĩ   

54 K file số 35 100 Vỉ 
Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng 

khe tủy. 6 cây/vĩ 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

6 cây/vĩ   

55 
Côn giấy các 

số 
400 Hộp 

Côn giấy thấm hút làm khô ống tủy trong quá trình điều trị 

nội nha; số 15,20,25,30..; Hộp 200 cái 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 200 cái   

56 Canxihydroxit 3 lọ 

Dung dịch sát trùng ống tủy 

Thành phần sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng 

tủy và đỉnh tủy;  Lọ 10g 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

 Lọ 10g   

57 
Cone Gutta 

percha các số 
500 Hộp 

Vật liệu trám bít ống tủy có vạch được sử dụng để lấp đầy 

ống tủy của răng sau khi làm sạch và tạo hình. Kích cỡ: Cỡ 

riêng lẻ hoặc hỗn hợp,  Các số: 15, 20, 25, 30, 35 . Đảm bảo 

kích thước, hình dạng chính xác và độ thuôn tương ứng ống 

tuỷ các loại, với khả năng thao tác tuyệt vời. Hộp 120 cái 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 120 cái   

58 
Gutta-Percha 

F1 
100 Hộp  Dùng để trám bít ống tủy. Đóng gói: 60 cái/ hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Đóng gói: 

60 cái/ hộp 
  



59 
Gutarpecha 

máy F2 
100 Hộp  Dùng để trám bít ống tủy. Đóng gói: 60 cái/ hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Đóng gói: 

60 cái/ hộp 
  

60 
Gutarpecha 

máy F3 
100 Hộp  Dùng để trám bít ống tủy. Đóng gói: 60 cái/ hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Đóng gói: 

60 cái/ hộp 
  

61 
File máy nội 

nha hộp đủ số 
100 Hộp  Dùng trong quá trình chữa tủy bằng máy 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 5 cái   

62 Máy cắt gutta 1 Cái 

 Làm nóng và làm mát nhanh trong vòng 2 giây, có 4 đầu 

nhiệt hình dạng khác nhau, được khử trùng dưới, dùng pin 

Li-Ion, công suất: 2400mAh 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 1 cái   

63 
Hộp đựng mũi 

khoan 
2 Cái Hộp đựng mũi khoan 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

64 
 Gel bôi trơn 

ống tủy 
5 tuýp 

Loại bỏ các chất vô cơ, Loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch 

thành ống tuỷ - Quy cách: Tuýp/7g. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Tuýp 7 gam   

65 

xi măng trám 

bít hàn ống 

tủy 

5 Hộp Trám bít ống tủy trong điều trị nội nha 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



66 Test cúm A/B 1.500 test 

"Phát hiện nhiễm cúm từ mẫu tăm bông mũi, tăm bông tỵ 

hầu hoặc mẫu hút/rửa dịch tỵ hầu, xác định sự tồn tại của vi 

rút cúm týp A và týp B. 

- Độ nhạy lâm sàng: 97.44% với cúm typ A; 90.63% với 

cúm typ B so với PCR 

- Độ đặc hiệu lâm sàng: 100.00% với cúm typ A; 98.82% 

với cúm typ B so với PCR 

- Kít thử ổn định ít nhất 13 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C 

- Không phản ứng chéo với: Coronavirus, Parainfluenza 

virus, Echovirus, Enterovirus, Rhinovirus, RSV. 

- Giới hạn phát hiện: 2.50 x 10^3 TCID50/mL với Cúm A 

(H1N1), 1.55 x 10^3 TCID50/mL với Cúm A (H3N2); 1.30 

x 10^3 TCID50/mL với Cúm B (Đài Loan). 

Thành phần chính: trên màng: T1_cap: mAb anti-influenza 

B; T2_cap: mAb anti-influenza A; C_cap: mAb anti-

Chicken IgY; Đệm vàng: T1_det: mAb anti-influenza B-

gold; T2_det: mAb anti-influenza A-gold; C_det: Chicken 

IgY-gold; 25 test/hộp" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

25 test/hộp   

67 Test rotavirus 1.000 Test 

Mẫu phẩm: phân người 

- Đối với Rotavirus: Độ nhạy tương đối: >96.3%; Độ đặc 

hiệu tương đối:>99.9% 

- Đối với Adenovirus: Độ nhạy tương đối:>98.8%; Độ đặc 

hiệu tương đối:>99.9% 

-Độ lặp lại: 100%, Độ tái lập: 100% 

-Độ ổn định: ổn định trong điều kiện bảo quản 2-30°C 

-Giới hạn phát hiện: là 10 ng/mL cho kháng nguyên 

adenovirus và 40 ng/mL cho kháng nguyên rotavirus. 

-Không có hiệu ứng hook xảy ra ở mức nồng độ kháng 

nguyên ban đầu của adenovirus và rotavirus. 

-Phạm vi đo lường đối với kháng nguyên adenovirus là từ 10 

ng/mL đến 1 mg/mL. Phạm vi đo lường đối với kháng 

nguyên rotavirus là từ 40 ng/mL đến 0.4 mg/mL.  

-Không phản ứng chéo với: Adenovirus, Varicella-zoster 

virus, Hepatitis A virus, Rubella virus, Measles virus, 

Influenza A virus, Parainfluenza virus .. 

-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

25 test/hộp   



68 
Test Dengue 

NS1 
1.000 Test 

"Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể IgM và/ hoặc 

IgG kháng Dengue và kháng nguyên Dengue NS1 (DEN1, 

2, 3, 4) 

trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người 

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 

- Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

- Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/mL (Vạch Ag) 

- Vạch IgG: Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương 

quan: 99.3% 

Vạch IgM: Độ nhạy tương quan: 96.9%,  Độ đặc hiệu tương 

quan: 98.9%  

Vạch NS1: Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương 

quan: 99.6% 

- Test bên trái( Dengue IgG/IgM)   

 + Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng kháng nguyên Dengue, 

cộng hợp vàng kháng thể IgY-gà 

 + Vạch kết quả G: Kháng thể chuột kháng IgG- người 

 +Vạch kết quả M: Kháng thể chuột kháng IgM- người 

 + Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgY- gà   

+ Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng kháng thể kháng Dengue 

NS1, Cộng hợp vàng kháng thể IgY-gà  

 + Vạch kết quả: Kháng thể chuột kháng Dengue NS1 

 + Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgY-gà 

- Không phản ứng chéo với mẫu phẩm HAV, HBV, HCV, 

HIV, H.pylori... 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường; 25 test/hộp" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

25 test/hộp   



69 
Test 

chlamydia 
500 Test 

"Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia 

trachomatis. 

- Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước 

tiểu nam giới 

-Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C  

- Ngưỡng phát hiện: 5x10^4 IFU/ml 

- Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 99,08%  

Thành phần kit thử: 

1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia 

(Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml;  

2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia 

monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 

3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG 

polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. 

- Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex 

virus, Mycoplasma hominis..…; 25 test/hộp" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

25 test/hộp   

70 Test HP máu 500 Test 

Định tính kháng thể của vi khuẩn Helicobacter pylori (H. 

pylori) gây bệnh dạ dày trong máu toàn phần, huyết thanh 

hoặc huyết tương người. 

Thành phần: Hỗn hợp của các hạt phủ kháng nguyên H. 

pylori và IgG kháng người 

Độ nhạy tương đối: 96.8% (95%CI*: 92.6%-98.9%) 

Độ đặc hiệu tương đối: 93.0% (95%CI*: 88.8%-96.0%) 

Độ chính xác: 94.6% (95%CI*: 91.8%-96.7%) 

Ngưỡng phát hiện: Nồng độ 1:5000 mẫu dương tính với Hp 

Đọc kết quả sau 10 phút 

Không gây phản ứng chéo với virus viêm gan A, B, C, E, 

HIV và vi khuẩn giang mai. 

Không bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ: 1,000 mg/dL 

hemoglobin; 1,000 mg/dL bilirubin; 2,000 mg/dL albumin 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

71 

Phát hiện hồng 

cầu 

(hemoglobin) 

có mặt trong 

phân. 

1.000 Test 

Bộ xét nghiệm máu ẩn trong phân  được sử dụng để phát 

hiện định tính hemoglobin trong phân người để cung cấp 

chẩn đoán phụ trợ cho bệnh xuất huyết đường tiêu hóa. Độ 

đặc hiệu: lớn hơn hoặc bằng 98,4%;Độ nhạy:100%;Độ chính 

xác: 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  



72 

Test nhanh 

kháng nguyên 

Covid-19 

2.000 Test 

Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu 

ngoáy dịch tỵ hầu của người. Độ nhạy tương quan: 97,3%; 

Độ đặc hiệu tương quan: 99,6%; Độ chính xác tương quan: 

99%. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

73 

Test nhanh 

chẩn đoán 

viêm gan C 

(HCV) 

10.000 test 

Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh, được tăng cường hạt 

keo vàng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HCV 

trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. - 

Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 100% 

- Độ chính xác: 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. - 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. - Có Giấy 

phép lưu hành của Bộ Y Tế. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

74 

Khay thử xét 

nghiệm định 

tính kháng 

nguyên bề mặt 

virut viên gan 

B (HBsAg) 

10.000 Test 

Độ nhạy ≥ 95,16%, độ đặc hiệu 99,6%; Xét nghiệm có thể 

phát hiện nồng độ 0,1 IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 

15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới ≥ 30 

phút,không cần sử dụngthêm bất kỳ dung dịch đệm(chase) 

cho mẫu máu huyết thanh,huyết tương. Sử dụng được cho 

tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết 

tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay. - Nhà máy sản 

xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Thành phần tại vạch test: 

Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các 

hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng 

HBsAg. - Hàm lượng: Anti-HBs antibody A1; Anti-HBs 

antibody A2, AntiHBs antibody B1; Anti-HBs antibody B2 ; 

Anti-HBs antibody B3 ; Kháng thể trên thanh kiểm soát. - 

Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau 

củaHbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, 

Q129R, Q129H,Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, 

T143K, D144A và G145R. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



75 

Test chẩn 

đoán nhanh 

HIV 

10.000 Test 

 Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 

bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, 

huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch 

người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với 

mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 

100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 

100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với 

mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối 

với HIV-1 và HIV-2 - Thành phần chính: Vạch thử T1: 

protein tái tổ hợp gp41 của HIV-1, gp41 của HIV-1 phân 

nhóm O; Vạch thử T2: gp36 của HIV-2; Vạch chứng: kháng 

thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm liên hợp: cộng hợp gp41 

của HIV-1 keo vàng/gp41 của HIV-1 phân nhóm O keo 

vàng; gp36 của HIV-2 keo vàng, - Bảo quản: 2-40oC 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

76 
Test ma túy 5 

chân 
2.500 Test 

Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 

ng/ml + Ketamine: 1.000 ng/ml + Methamphetamine: 1.000 

ng/ml + THC: 50 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 

99,6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn 

định: 100%. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



77 

Test nhanh 

chẩn đoán 

giang mai 

4.000 Test 

Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng 

Treponema pallidum trong huyết thanh, huyết tương và máu 

toàn phần. bao gồm: Test thử, Dung dịch pha loãng, Pipet 

mao quản, Kim chích tiệt trùng, Miếng bông thấm cồn để 

lấy mẫu máu chích đầu ngón tay. - Độ nhạy: 99.3% và Độ 

đặc hiệu: 99.5% so với TPHA. - Test thử được phủ sẵn 

kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17kDa, 15 

kDa) trên vùng vạch thử. - 1 test thử bao gồm: Phức hợp 

vàng - kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17, 

15KDa) (1,0±0,2 μg); Vạch thử: Kháng nguyên Treponema 

pallidum tái tổ hợp (17, 15KDa) (0,7±0,14 μg); vạch chứng: 

Huyết thanh dê kháng Treponema pallidum (0,75 ± 0,15 μg) 

- Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; 

máu toàn phần: 20uL - Giới hạn phát hiện: ở ngưỡng pha 

loãng 256 lần của mẫu huyết thanh dương tính với giang mai 

- Không có phản ứng chéo với các mẫu HIV, HBV, HCV, 

HTLV, EBV, CMV, Chlamydia, cúm, ký sinh trùng 

Toxoplasma, bệnh nhân ung thư, xoắn khuẩn Borrelia 

burgdoriferi IgG/IgM và Trypanosomiasis (T.cruzi l/ll). - 

Không xảy ra tương tác với 34 hợp chất: Phụ nữ mang thai, 

cholesterol cao, bilirubin cao, yếu tố dạng thấp, mỡ trong 

máu, huyết tan, tự miễn, xơ gan do rượu, mang thai nhiều 

lần, Abacavir, Acetaminophen, Axid acetylsalicylic, 

Amoxicillin, Aspirin, Cholecalciferol, Cyclobenzaprine, 

Darunavir, Diclofenac, Ergocalciferol, Axit folic, 

Hydrochlorothiazide, Ibuprofen, Sắt clorua, Isoniazid, Axid 

L-ascorbic, Naproxen, Nevirapine, Pantoprazole, Magie 

sulfat, Metformin, Pyrazinamide, Rifampicin, Ritonavir, 

Axid salicylic 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

78 

 Test nhanh 

phát hiện 

Andeno virus 

1.200 Test 

Test được dùng để định tính phát hiện nhiều chủng virus 

Adeno trong mẫu dịch mũi họng, mẫu phân người: - Độ 

nhạy: ≥ 95.2%; Độ đặc hiệu: ≥ 96%. - Hạn dùng 24 tháng, 

bảo quản ở nhiệt độ 4-30°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

79 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Ampicillin 

10µg 

1 Hộp 

Khoanh giấy được tẩm kháng sinh Ampicillin nồng độ 10µg 

đặt trong cartrige (tuýp).  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 5 x 50 

khoanh 

  



80 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Ertapenem 

1 Hộp 

"Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh 

ERTAPENEM ETP 10 µg. Khoanh giấy có đường kính 

6mm. Các khoanh giấy được đánh  dấu trên cả hai mặt bằng 

mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ 

- Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì 

độ ẩm 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485. 250 khoanh/hộp." 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

250 

khoanh/hộp 
  

81 

Khoanh giấy  

kháng sinh 

Imipenem 

1 Hộp 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được 

đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định 

loại kháng sinh và nồng độ  

- Khoanh giấy được tẩm Imipenem có nồng độ 10 μg   

- Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì 

độ ẩm < 2%  

- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485)  

Quy cách đóng gói: Hộp (5 x 50 khoanh) 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

250 

khoanh/hộp 
  

82 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Meropenem 

1 Hộp 

Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã 

chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ  

- Khoanh giấy được tẩm  Meropenem có nồng độ  10 μg    

- Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì 

độ ẩm < 2%  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  

Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 50 khoanh 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

 Hộp 5 ống 

x 50 

khoanh 

  

83 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Cefuroxime 

30µg 

1 Hộp 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được 

đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định 

loại kháng sinh và nồng độ  

- Khoanh giấy được tẩm Cefuroxime có nồng độ 30 μg  

- Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì 

độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm 

và dễ dàng lưu trữ 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

84 

Khoanh giấy 

làm kháng 

sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS 

Ceftriaxone) 

1 Hộp 

"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật 

khuếch tán đĩa. 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

- Khoanh giấy được tẩm  Ceftriaxone có nồng độ 30 μg 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  



85 

Khoanh giấy 

làm kháng 

sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS 

Ceftazidime) 

1 Hộp 

"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật 

khuếch tán đĩa. 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

- Khoanh giấy được tẩm  Ceftazidime có nồng độ 30 μg 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

86 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Cefotaxime 

30µg 

1 Hộp 

Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã 

chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ  

- Khoanh giấy được tẩm Cefotaxime có nồng độ  30 μg    

- Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì 

độ ẩm < 2%  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  

Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 50 khoanh 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 5 ống 

x 50 

khoanh 

  

87 

Khoanh giấy 

làm kháng 

sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS 

Piperacillin) 

1 Hộp 

"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật 

khuếch tán đĩa. 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

- Khoanh giấy được tẩm Piperacillin/tazobactam có nồng độ 

110 µg 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

88 

Khoanh giấy 

làm kháng 

sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS  

Gentamicin 

10µg) 

1 Hộp 

"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật 

khuếch tán đĩa. 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

- Khoanh giấy được tẩm Gentamicin có nồng độ 10 μg 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

89 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Amikacin 

1 Hộp 

"Đĩa kháng sinh là đĩa giấy với các tính năng đặc biệt, được 

tẩm thuốc kháng sinh và sử dụng cho các thử nghiệm độ 

mẫn cảm theo các thử nghiệm kháng sinh Kirby-Bauer 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST 

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: DIN ISO, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  



90 

Khoanh giấy 

làm kháng 

sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS 

Ciprofloxacin) 

1 Hộp 

"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật 

khuếch tán đĩa. 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

- Khoanh giấy được tẩm Ciprofloxacin có nồng độ 5 μg 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

91 

Khoanh giấy 

làm kháng 

sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS 

Levofloxacin) 

1 Hộp 

"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật 

khuếch tán đĩa. 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

- Khoanh giấy được tẩm Levofloxacin có nồng độ 5µg 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

92 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Penicillin G 

1 Hộp 

Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch 

tán đĩa. 

Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được 

đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định 

loại kháng sinh và nồng độ 

Khoanh giấy được tẩm Penicillin G có nồng độ 10 units 

Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì 

độ ẩm <2% 

Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

93 

Khoanh giấy 

làm kháng 

sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS 

Cefoxitin) 

1 Hộp 

"- Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật 

khuếch tán đĩa. 

- Khoanh giấy có đường kính 6mm.  

- Khoanh giấy được tẩm  Cefoxitin có nồng độ 30 μg 

- Đạt chuẩn CLSI/EUCAST,  

- Bảo quản ở -20 -8°C 

- Quy cách đóng gói: Hộp/250 đĩa 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO 13485, CE" 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

94 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Vancomycin 

30µg 

1 Hộp 

khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh 

Vancomycin  30 µg. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với 

túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2%. Đáp ứng các tiêu chuẩn 

ISO 13485. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 5x 50 

khoanh 
  

95 
Khoanh giấy 

làm kháng 
1 Hộp Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh 

Amoxicillin-clavulanic acid  30 µg. Mỗi ống được hàn kín 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Hộp/250 

đĩa   



sinh đồ cho vi 

khuẩn (KGKS 

Amoxicillin+

Clavulanic 

acid) 

riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2%. Đáp ứng 

các tiêu chuẩn ISO 13485. 

Tuyên Quang 

96 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Azithromycin 

1 Hộp 

Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh 

Azithromycin 15µg. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với 

túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2%. Đáp ứng các tiêu chuẩn 

ISO 13485. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 

  

97 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Ceftizoxime 

1 Hộp 

Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh 

Ceftizoxime 30 µg. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với 

túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2%. Đáp ứng các tiêu chuẩn 

ISO 13485. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 

  

98 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Linezolid 

1 Hộp  Khoanh giấy Linezolid có nồng độ 30µg dùng để kiểm tra 

tính nhạy cảm của vi khuẩn theo phương pháp Bauer-Kirby. 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 

  

99 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

Piperacilin 

1 Hộp 

Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh 

Piperacillin  100 µg. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với 

túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2%. Đáp ứng các tiêu chuẩn 

ISO 13485. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 

  

100 

Khoanh giấy 

kháng sinh 

cefixim 

1 Hộp 
hoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Cefixime 

5 µg. Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để 

duy trì độ ẩm ≤ 2%. Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp/250 

đĩa 
  

101 Test Aslo 3 Bộ 
Xét nghiệm Anti - Streptolysin O được xác định để xác đinh 

sự có mặt của các bệnh nhiễm trùng liên cầu. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 . 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

102 Dầu soi kính  1 Lọ 

Dầu trong, không màu, chứa trong chai thủy tinh tối màu, 

Dầu nhúng thực tế loại bỏ sự lệch chùm tia sáng để hiệu quả 

của thấu kính được tăng lên đáng kể. Dầu nhúng - cho Kính 

hiển vi được sản xuất từ một thành phần tự nhiên và được 

phát triển, chứng nhận và đăng ký là sản phẩm CE / 

IVD.Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính 

hiển vi- Hàng mới 100% -  

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



103 
Khoanh giấy 

PYR 
100 Khoanh 

dùng để phát hiện enzyme PYRase do vi khuẩn sản xuất, 

giúp định danh các vi khuẩn như Streptococcus nhóm A (S. 

pyogenes) và Enterococcus spp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

104 

Hóa chất 

nhuộm 

Giemsa 

2 Chai Thành phần gồm có: Metanol: <50% Glycerol: <25% 

Ethylene Glycol: <25%. Chai x ≥1000ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

105 

Khuôn đúc 

mẫu bệnh 

phẩm casettess 

4.000 
Cái/Chi

ếc 

Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm × 1,0mm 

(loại lỗ to) hoặc lỗ vuông kích thước 0,9mm × 0,9mm (loại 

lỗ nhỏ). Với hai khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt của băng 

cassette và một mặt ghi nghiêng phía trước. Bề mặt viết 

trước 45 °, có thể thích ứng với hầu hết các nhãn băng 

cassette. Tiêu chuẩn ISO. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

106 

Dung dịch 

nhuộm tế bào 

chất trong mô 

tế bào học. ( 

Orange G 6 ) 

4 Chai 

Thuốc nhuộm gốc cồn màu cam được sử dụng phổ biến 

trong phòng thí nghiệm tế bào học, đặc biệt cho nhuộm 

Papanicolaou (Pap) để phát hiện keratin trong tế bào chất. 

Sản phẩm giúp chẩn đoán các tế bào tiền ung thư và ung thư.   

Thành phần gồm có: + Ethanol < 80% + Methanol < 5% + 

Isopropanol < 5% Trạng thái: chất lỏng, màu: cam nhạt, 

mùi: thơm. Độ pH ~ 4,26. Điểm chớp cháy: 55 °F /13 °C 

Quy cách: 500ml/chai. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

500ml/chai 

  

107 
 Dung dịch 

nhuộm EA50 
2.000 ml 

EA-50 (dạng lỏng, màu xanh lá/ cam) sử dụng trong tế bào 

học để hỗ trợ xác định và phân loại các tế bào vảy, là thành 

phần trong bộ nhuộm Papanicolaou (PAP) Stain Kit - Thuốc 

nhuộm được sử dụng để kiểm tra các tế bào bong tróc của 

âm đạo, cổ tử cung, đờm, cũng như các chất tiết khác của cơ 

thể. - Thành phần Ethanol, Isopropyl Alcohol , Eosin Y 

0.3%, Light Green SF 0.05%, Bizmark Brown, 

Phosphotungstic Acid Hydrate 0.2%. - Bảo quản: 15-30°C - 

Tiêu chuẩn: ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

500ml/chai 

  

108 
Dung dịch 

Acetic acid 
1.000 ml 

Nồng độ 3%. Sử dụng trong quy trình xét nghiệm giải phẫu 

bệnh. Chai ≥ 500ml.  

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

500 

ml/Chai 

  



109 

Hóa chất dùng 

trong xử lý 

mô, tế bào 

Xylene 

10 Can 
Độ axit: <0.010g KOH/Kg 

Quy cách: Can ≥3,8 Lít 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

 Can ≥3,8 

Lít 

  

110 
Paraffin tinh 

khiết 
30 Gói 

Paraffin được sử dụng cho quá trình vùi đúc các mẫu mô 

được cố định và được xử lý thích hợp trước khi bước cắt vi 

phẫu. Độ nóng chảy trong khoảng 55 °C -57 °C. Trong 

thành phần của Paraffin không chứa Polyme mà chứa sáp 

microcrystalline cho lát cắt mỏng hơn. Gói ≥0.9kg 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Gói ≥0.9kg 

  

111 

Keo dán lam 

8 Chai 
Keo dán lam dạng pha sẵn, khô nhanh, chất nền là Toluene. 

Chai ≥118ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Chai 

≥118ml 

  

112 Lugol  2 Lọ 
Dung dịch Lugol 2-3%, Thành Phần: Iod, Kali Iodid, Tá 

dược vừa đủ chai 500ml. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Chai 

500ml. 
  

113 
Formaldehyde 

solution 
8 Can 

FORMALDEHYDE (Formalin) 36%-38%. Can≥5 lít 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Can ≥ 5 lít 

  

114 

Dung dịch xử 

lý mẫu bệnh 

phẩm Xylene 

10 Can 

Độ axit: <0.010g KOH/Kg. Can ≥3,8 Lít 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Can ≥3,8 

Lít 
  

115 

Dung dịch 

nhuộm 

hematoxyline 

32 Chai 

Hematoxylin được sử dụng để tạo màu và độ tương phản 

cho các mẫu mô bệnh học và tế bào học. Thành phần: 

Ethylene Glycol < 40%; Aluminium sulphate < 5%; 

Aluminum ammonium sulfate < 5%; pH: 2.0-3.1. Chai ≥500 

ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Chai ≥500 

ml 

  

116 
Dung dịch 

nhuộm Eosin 
10 Chai 

Eosin chủ yếu được sử dụng để nhuộm tế bào chất để tăng 

độ tương phản với các yếu tố đã liên kết với nhân tế bào. 

Thành phần: + Ethanol < 65%, + Acetic Acid < 10%, + 

Isopropanol < 5%, + Methanol < 5%". Chai ≥500 ml 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Chai ≥500 

ml 

  

117 
Lithium 

carbonat 
2 lọ 

lọ nhựa 500g 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

lọ nhựa 

500g 
  



118 
Vôi Soda 

Sofnolime 
10 Can 

dùng để hấp thu CO2. Độ hấp thu CO2 : 200 lít/Kg.  

Độ bụi : 0.25%. 

Độ cứng : 97.40%. 

Mà sắc thay đổi Trắng đến Tím hay hồng để hiển thị độ PH. 

Dễ dàng nhận biết bằng mắt thường. 

đóng trong can có trọng lượng  ≥4.5kg 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

can ≥4.5kg 

  

119 

Sodium 

hydroxide 

NAOH 

125 Kg 

Xút vảy – NaOH 99% còn được gọi là natri hydroxyt 

(sodium hydroxide), Caustic soda flakes 

Dạng vảy màu trắng trong, hòa tan trong nước với tỷ lệ giới 

hạn, tỏa nhiệt mạnh khi hòa tan 

là hóa chất có tính kiềm mạnh. Được sử dụng trong nhiều 

lĩnh vực: Sản xuất giấy, sản xuất các chất tẩy rửa, xử lý 

nước, … 

25kg/ bao 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

25kg/ bao 

  

120 

Calcium 

hypochlorite  

Chlorine 

120 Kg 

hóa chất dạng hạt hoặc bột màu trắng trắng ngà, có mùi hắc 

đặc trưng, tan trong nước. Đây là chất oxy hóa mạnh, hàm 

lượng clo hoạt tính 70%  

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Kg 

  

121 
Citric Acid 

Monohydrat 
50 Kg 

Citric Acid Monohydrate (C6H8O7.H2O 

CN) là axit hữu cơ yếu, dạng tinh thể trắng,  

Có vị chua đặc trưng. 

Không mùi. 

Có tính axit mạnh (pH trong dung dịch 5% xấp xỉ 1,8). 

Hòa tan tốt trong nước. 

Hòa tan tự do trong Ethanol (96%). 

Ít tan trong ether. 

Có độ phản ứng thấp. 

Phân hủy hoàn toàn. 

Không độc hại. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Bao 25kg 

  

122 

Chỉ thép răng 

hàm mặt ( 5.0 

; 4,0; 3,0) 

4 Cuộn 

Thép Ligature buộc mắc cài gồm các cỡ: 009' (0.23mm); 

.010' (0.25mm); .011' (0.28mm); .012' (0.30mm); .014' 

(0.36mm). Cuộn 20g 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Cuộn 20g   

123 

Điện cực tạo 

nhịp tạm thời 

loại có bóng 

5 Bộ 
Dây điện cực tạo nhịp tạm thời lưỡng cực có bóng đường 

kính 5F, chiều dài ≥ 110 cm. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Túi/ hộp 1 

bộ 
  



124 
Túi chườm 

nóng lạnh 
20 Cái 

Chất liệu: Cao su. Thể tích: ≥2 lít (2.000cc). Phần nắp túi 

bằng nhựa cứng chịu nhiệt, có gioang cao su 2 lớp chống rò 

rỉ. Tay cầm cao su tiện lợi cho việc tiếp nước nóng - lạnh. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

125 
Mặt nạ (mask) 

thở ambu 
100 Cái 

Mặt nạ (mask) thở ambu. Cỡ số từ 0 đến 5, (dùng cho trẻ em 

và người lớn). 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

126 
Ambu Bóp 

bóng các loại  
20 Cái 

Bóng Ambu Dùng để cấp khí nhân tạo cho bệnh nhân trong 

các tình huống hồi sức cấp cứu,Bằng nhựa PVC; Bóp bóng 

chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Bộ gồm: Bóng bóp: 

01 cái; Mặt nạ: 01 cái; Túi chứa khí: 01 cái; Dây nối oxy: 01 

bộ; Bộ đường thông khí: 01 bộ. Dùng trong giúp thở cho 

người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

127 

Hộp thuốc 

chống sốc 

phản vệ nhựa 

10 Cái 

xRxC 26x16x6cm ( ± 5 %) Trọng Lượng: 766 gr.( ± 5 %) 

Chất Liệu: Nhựa PP. Màu: Trắng. Hộp thuốc cấp cứu sốc 

phản vệ có phần nắp gồm có 2 mặt. Mặt 1: Gồm có logo, tên 

hộp thuoc và sơ đồ chẩn đoán. Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán 

nằm đối xứng với mặt. Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn 

bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải." 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

128 Que cấy tre 20 Túi Que cấy vi sinh, chất liệu tre, gỗ, có 1 đầu nhọn 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Túi  ≥ 200 

cái 
  

129 
Ăng nhựa vô 

khuẩn 1 µl 
100 Cái 

Que cấy vi sinh, chất liệu ABS, thể tích: 1µl. Đã được vô 

khuẩn. Tiêu chuẩn ISO 13485 Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

130 
Ăng nhựa vô 

khuẩn 10 µl 
100 Cái 

Que cấy vi sinh, chất liệu ABS, thể tích: 1µl. Đã được vô 

khuẩn. Tiêu chuẩn ISO 13485 Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

131 
Lọ đựng bệnh 

phẩm vô trùng 
500 Cái 

Lọ nhựa có nắp, có dán nhãn, dung tích 50ml. Thân lọ làm 

bằng nhựa nguyên sinh PP/PS. Nắp bằng nhựa HDPE. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  



132 
Lamen 22 x 

22 mm 
10 Hộp 

Chất liệu; Thủy tinh. Kích thước: 22 mm x 22 mm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

133 Lam kính mài 30 Hộp 

Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”). 

Vật liêu cấu thành: kính. Loại nhám. Hộp 50 cái 
Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp 50 cái 

  

134 
Lưỡi dao cắt 

tiêu bản 
200 Cái 

Dùng để cắt tiêu bản, để cắt mẫu sinh học thành các phần rất 

mỏng cho vi xét nghiệm hiển vi chi tiết trong khoa giải phẫu 

bệnh. Lưỡi dao cắt loại lowprofile, Làm bằng thép không rỉ, 

kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng 35 độ, Cắt được tất 

cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, cắt lạnh, cắt mỏng), 

được sử dụng hàng ngày với độ sắc lưỡi dao ổn định. Sử 

dụng cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

135 
Lamen 

24x50mm 
8.000 Cái 

Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate). Kích 

thước (24x50) mm, độ dày 0.13-0.16mm.  Hộp 1000 cái. 

Tiêu chuẩn ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

136 

Giấy tẩm chất 

thử (chỉ thị 

hóa học) dùng 

cho máy tiệt 

khuẩn dụng cụ 

y tế bằng hơi 

5 Hộp 

Vạch mực chỉ thị  sẽ chuyển màu từ trắng qua đen sau khi 

qua quá trình xử lý tiệt trùng hơi nước 

Sủ dụng với nhiệt độ hấp 121oC hoặc 134oC. 

* Dùng cho tiệt khuẩn bằng hơi nước nhiệt độ cao. 

* Test chỉ thị hóa học ISO 11140 nhóm 4 để kiểm tra CLTK 

của từng gói đồ hoặc tương đương. 240miếng/hộp 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

240miếng/h

ộp 

  



137 

Chỉ thị hóa 

học dùng cho 

máy tiệt khuẩn 

dụng cụ y tế( 

Hydrogen 

peroxide) 

6 Túi  

Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước. Thành 

phần: Giấy 75%, Aluminum 8%, polypropylene 4%; - Kích 

thước ≥  5.1 x 1.9cm. 

• Đo lường 3 thông số của quá trình tiệt trùng 

• Kiểm tra các thông số của quá trình khử trùng: Thời gian, 

nhiệt độ, áp suất hơi nước có đạt yêu cầu tiệt trùng hay 

không 

• Với công nghệ vạch màu chạy mặt trước giúp dễ dàng nhìn 

thấy và kiểm chứng kết quả tiệt trùng có đạt hay không 

• Băng keo nhiệt, Test chỉ thị hóa học 3M-1243A phù hợp 

với các chu trình tiệt trùng bằng hơi nước. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

138 Giấy lọc 20 Hộp 

 Giấy lọc miếng tròn dường kính 11cm; Hộp ≥ 100 tờ; 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

Hộp ≥ 100 

tờ 
  

139 

Túi ép tiệt 

khuẩn khí EO 

(dùng cho máy 

khử khuẩn 

nhiệt độ thấp 

ZEOSS-80) 

200 Túi 

Bộ kít khử khuẩn Ethylene oxide  

Dùng cho  Máy  khử khuẩn tiệt trùng nhiệt độ thấp 

Model: KLASIK/CLASIC 

REF: ZEOSS-80 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485: 2016 

Hạn sử dụng ≥ 18 tháng kể từ ngày giao hàng 

ỗi bộ kít bao gồm: 

- Ống khí EO 

- Túi đựng 

- Gói tạo ẩm  

- Chỉ thị liều tiệt trùng EO 

- Đai buộc miệng túi 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

140 
Bơm kim tiêm 

tiểu đường  

200.00

0 
Cái 

"Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp 

bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng 

bơm khi sử dụng. - Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại 

thuốc 40UI và 100UI. - Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc 

nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ - Kim 

được đúc liền với vỏ xylanh, không thể tháo rời - Kim tiêm 

bao gồm các cỡ: 30Gx8mm, 31Gx6mm, 32Gx6mm - Sản 

phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt 

tiêu chuẩn: ISO 13485... 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



141 

Miếng cầm 

máu mũi có 

chỉ nhỏ 8cm x 

1,5cm x 2cm 

35 

Cái/Mi

ếng/Chi

ếc 

Vật liệu từ Xốp PVA (Polyvinyl alcohol). Dây làm bằng chỉ 

không tiêu (Polyamide 6/66, Silk,...). Tốc độ thấm thụ chất 

lỏng: tối thiểu 3 giây. Kích thước lỗ: 200-1400µm. Kích 

thước (dài x rộng x cao): 80 mm x 20 mm x 15 mm. Tồn dư 

EO, ECH: Không vượt quá 60 mg/ sản phẩm. Tiệt trùng 

bằng Ethylene oxyde. Tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

142 

Kim luồn tĩnh 

mạch trẻ em, 

sơ sinh 

10.000 Cái 

Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở 

thân catheter, có cánh nhỏ không cửa bơm thuốc, có khả 

năng lưu kim được đến 96h. Được tiệt trùng bằng công nghệ 

EO. Thân catheter không có kim loại sử dụng được trong 

phòng MRI. Không sử dụng keo gắn kết thân catheter vào 

đốc nhựa. Đạt tiêu chuẩn UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 

14001:2015). Có bầu tấm lọc xốp  ở chuôi kim cho phép khí 

đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tấm lọc có thể 

tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. Các cỡ: 26G x ¾” ( ID: 

0,64 x 19mm, 19ml/min); 24G x 3/4” (I.D: 0.74 x 19 mm, 

29ml/min). 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

143 

Kim luồn dạng 

bút (dùng cho 

laser nội 

mạch) 

5.000 Cái 

im luồn bút Healcath: Dạng bút tròn, không có cánh và van 

bơm thuốc. Thiết kế đối xứng làm cho việc luồn ống dễ dàng 

với bề mặt cong. Nút chặn được thiết kế để giữ chặt tối đa 

trong quá trình sử dụng. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

144 

Kim chọc dò 

tủy sống các 

cỡ 

1.500 Cái 

Kim gây tê tủy sống đầu kim 3 mặt vát. Chuôi kim trong 

suốt đảm bảo phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Đầu của 

nòng kim mã hóa màu theo kích cỡ, cánh có thể tháo rời để 

kiểm soát tốt hơn. Thân kim có vạch đánh dấu,  mặt vát 

hướng xiên thuận tiện cho người dùng. Tiệt trùng EO. Kích 

cỡ kim từ 14G->27G (tối thiểu có các cỡ 18,20,22,25,27G), 

đường kính ngoài từ 2.10mm-0.40mm, chiều dài từ 1 1/2'' 

(38mm) đến 6.0'' (150mm) tối thiểu có cỡ 3 1/2'' (90mm). 

Góc vát 15~17 độ. Tiêu chuẩn ISO; CE 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



145 
Túi máu ba 

250ml 
500 

 

Túi/Cái

/Chiếc 

• Túi máu dùng để thu thập máu với thể tích 250ml, có chứa 

35ml chất chống đông CPDA-1,  bảo quản máu toàn phần 

trong 35 ngày  

• Kim lấy máu kích thước 16G được tiệt trùng,  

• 1 dây lấy máu toàn phần dài 1100 ±50mm, trên dây có 14 

đoạn mã. 

• Thiết kế túi máu bo tròn. 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

146 
Stent niệu 

quản 
50 Cái 

Chất liệu làm bằng Polyurethane, mầu xanh. Thời gian đặt 

lên tới 30 ngày. Hai đầu xoắn hình, có lỗ dẫn dịch. Một bộ 

gồm xông JJ, que đẩy, chỉ rút xông và kẹp Clamp. Kích 

thước: 4,7/5/6/7/8Fr. Chiều dài: 16/24/26/28/30cm 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

147 Chỉ lanh 20 Cuộn 

Có các size và chiều dài như sau: - Size 20 160m; - Size 30 

190m; - Size 40 220m; - Size 50 260m; - Size 60 300m; - 

Size 70 320m; - Size 80 360m; - Size 100 430m. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

148 

Chỉ phẫu thuật 

tan trung bình 

kháng khuẩn 

các cỡ 

600 Sợi 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% 

polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng 

khuẩn triclosan (nồng độ < 270 µg/m) kích cỡ: số 4/0, 3/0, 

2/0, 0, 1. Độ dài chỉ trong khoảng: 70cm-90cm. Kim tròn 

làm bằng hợp kim chuyên dụng gồm: Niken, Titanium, 

Chromium, Molypden và Ferric giới hạn độ bền kéo > 2.750 

MPa (độ bền kéo có chứng nhận từ tổ chức độc lập) có phủ 

silicone cải tiến, dài 22-40mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ 

vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 

ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Tiêu chuẩn chất 

lượng: ISO; FDA. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



149 
Chỉ thép liền 

kim 
50 cái 

ĐK 0.2 - 1.0mm dài 55mm, thép mềm dẻo một đầu có kim 

cong. Chất liệu thép y tế không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485-

EC 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

150 
Dao tạo đường 

hầm 
20 

Cái/Chi

ếc 

Lưỡi làm bằng thép không rỉ, không gây chói; 

Kích thước đường mổ: 2.0mm, Lưỡi dao bẻ góc/ thẳng, 1 

mặt vát 

- Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

151 

 Bộ bơm tiêm 

thuốc cản 

quang 1 nòng 

phù hợp với 

máy bơm 

thuốc cản 

quang Zenith 

C20 ; Hãng 

Seacrown 

400 Cái 

Sử dụng 1 lần. Đóng gói 01 chiếc/túi. Sử dụng tương thích 

với Bơm tiêm cản quang 1 nòng Seacrown Zenith-C20 Hãng 

Seacrown/Trung Quốc 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

152 
Miếng dán 

điện cực 
300 Cái 

Điện cực dán đo dẫn truyền 

- Chất liệu điện cực: Ag/AgCl.  

- Diện tích tiếp xúc: 20x25mm, dây dài 1m 

- Tiêu chuẩn: ISO, MDR 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

153 
Tube 5ml đáy 

tròn tiệt trùng  
300 Chiếc 

Ống 12 x 75 mm, 5mL được làm từ  polystyrene, đáy tròn, 

lực li tâm lên đến 4000 x g. 

- Có nắp chụp hai nấc với vị trí chặt chẽ hoặc vị trí lỏng để 

nuôi cấy hiếu khí vô trùng 

- Sử dụng trong IVF, IUI 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    

154 

Tube 15 ml 

đáy nhọn, nắp 

vặn tiệt trùng 

300 Chiếc 

Ứng dụng trong IVF. Chất liệu nhựa polypropylene, có độ 

trong suốt cao, dung tích 15ml, kích thước 17x120mm, đáy 

nhọn, có vạch chia, tiệt trùng, sản xuất trong phòng không 

chứa Rnase, Dnase và pyrogen. Không chứa RNASE, 

DNASE, ENDOTOXIN; có MEA test. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

    



155 

Catherter chạy 

thận nhân tạo 

2 nòng 

100 Cái 

 

Catheter thẳng, chất liệu polyurethane cỡ 12Fr dài 15-20cm, 

chất liệu polyurethane. Dây dẫn đầu chữ J có đánh dấu dài 

70cm phủ nitinol Kim hình chữ Y 18G . Bơm tiêm dung tích 

5cc. Que nong 2 cái cỡ 10Fr, 12 Fr Có dao mổ. Có miếng 

dán cố định. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485; EC. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

156 
Catheter 

Fogarty 
10 cái 

Catheter lấy huyết khối: - Chiều dài tối thiểu 60cm, có vạch 

chia trên thân ống. - Cung cấp được tối thiểu các cỡ 2Fr, 

3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr; - Bóng đầu ống thông bằng silicon, 

có tối thiểu 6 cỡ với đường kính bóng từ 4mm đến 14mm và 

thể tích bóng từ 0.05ml đến 2ml. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

157 
Túi sắc thuốc 

đông y 
4 Cuộn 

 1 cặp gồm 2 cuộn : 1 cuộn mặt trước có chữ thuốc sắc đóng 

túi, 1 cuộn mặt sau có ghi Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng 

việt - Đơn vị tính : kg - Trọng lượng: 01 cặp túi - (9kg) 

tương đương 02 cuộn- (4,5kg). - Ngôn ngữ : Tiếng Việt - 

Chiều dài:360 ~400m ; - Độ dày: 130µm - Chiều rộng: 

10cm. 01 cặp túi đóng được khoảng ~2000 gói, dung tích 

180ml. - Chất liệu PET dai bền, chịu nhiệt, chịu lực, đảm 

bảo an toàn vệ sinh sạch sẽ, thuận tiện cho việc mang theo 

người và sử dụng, bảo quản lâu dài 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

158 

Bóng đèn  6V 

- 27W cho 

máy sinh hiển 

vi 

5 Cái 
Sử dụng cho một số thiết bị y tế, kính hiển vi, sinh hiển vi 

khám mắt, máy chiếu thử thị lực v.v... Công suất: 6V-27W. 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

159 

Bóng đèn  

24V - 250W 

dùng cho máy 

nội soi Khí 

phế quản 

20 Cái 
Bóng đèn: - Nguồn điện: 24V, công suất: 250W . - Bóng 

Hologen. Chân ghim 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

160 

Bóng đèn  

15V - 150W 

cho máy nội 

soi tiêu hóa 

20 Cái 
Bóng đèn có Điện áp: 15V. Công suất: 150W cho máy nội 

soi tiêu hóa Olympus 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  



161 

Bóng đèn  

24V - 250W 

dùng cho máy 

khám nội soi 

TMH  

20 Cái 
Điện áp 24V-Công suất 250W, Sử dụng tương thích với máy 

khám nội soi TMH . 

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

  

  

 


